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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn  

2. Ông Lê Văn Thuận 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Văn Bình Em – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An tham gia 

phiên tòa: Bà Trần Thị Lan Chi  – Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, t i tr  s  Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An xét xử sơ thẩm công khai v  án dân sự sơ thẩm th  lý số 

227/2022/TLST-DS ngày 04 tháng 11 năm 2020 về việc “Tranh chấp Hợp đồng 

vay tài sản” theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số 92/2022/QĐXXST-DS ngày 

23 tháng 12 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 02/2023/QĐHPT – DS 

ngày 16/01/2023, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Ph m Văn H, sinh năm 1982. 

Địa chỉ: Ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

Bị đơn: Ông Huỳnh Trung Tr, sinh năm 1986. 

Địa chỉ: Ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Ph m Hồng Th, sinh năm 

1989. 

Địa chỉ: Ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

 (Ông H có mặt; ông Tr vắng mặt; ông Thái vắng mặt có Đơn xin xét xử 

vắng mặt) 

 ỘI  U G VỤ   : 

Theo đơn khởi kiện ngày 02/11/2022, trong quá trình giải quyết vụ án cũng 

như tại phiên tòa, nguyên đơn ông Phạm Văn H trình bày:  



 

2 

 

 

 

Ông và ông Huỳnh Trung Tr, sinh năm 1986, địa chỉ Ấp 7, xã Lương Hòa, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An là b n bè quen biết nhau ngoài xã hội. Ngày 

17/4/2022 ông Huỳnh Trung Tr có vay của ông số tiền 500.000.000 đồng khi vay 

hai bên có lập “Biên nhận mượn tiền” với thỏa thuận lãi suất 2%/tháng; Thời h n 

thanh toán 01 tháng. Chữ viết và chữ ký trong “Biên nhận mượn tiền” là của ông 

Huỳnh Trung Tr, còn chữ ký, chữ viết “Ph m Văn H” dưới m c “Bên cho mượn 

tiền” là của ông. 

Đến ngày 26/5/2022 ông Huỳnh Trung Tr tiếp t c vay thêm 100.000.000 

đồng thời h n vay là 01 tháng hai bên không có Biên nhận mượn tiền, nhưng ông 

Tr có nhờ ông Ph m Hồng Th l i nhà ông lấy dùm. Ông và ông Tr có thỏa thuận 

miệng là ông Tr sẽ bán thửa đất số 163, 164 tờ bản đồ số 53 diện tích 488,6m
2
, lo i 

đất ONT, BHK tọa l c t i Ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do 

S  tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 24/3/2017 cho ông Tr để trả 

nợ cho ông.  

Ông Huỳnh Trung Tr hẹn ngày 06/6/2022 sẽ thanh toán hết số tiền 

600.000.000 đồng. Đến ngày 06/6/2022 ông liên hệ nhiều lần nhưng ông Tr cố tình 

né tránh không trả tiền. Từ ngày vay tiền cho đến nay ông Tr chưa thanh toán cho 

ông số tiền nào. T i phiên tòa hôm nay ông có yêu cầu sau: 

Buộc ông Huỳnh Trung Tr trả l i cho ông số tiền đã vay ngày 17/04/2022 là 

500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) và lãi suất tính đến ngày Tòa án đưa v  

án ra xét xử là 500.000.000 đồng x 1,66% x 9 tháng x 22 ngày = 80.786.000 đồng. 

Ông xin rút l i yêu cầu buộc ông Huỳnh Trung Tr trả l i cho ông số tiền đã 

vay ngày 26/05/2022 là 100.000.000 đồng và tiền lãi 8.000.000 đồng, ông cam kết 

việc rút l i nội dung kh i kiện này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai lừa dối, đe 

dọa. 

Ngoài ra, ông H còn trình bày trong v  án này ông không yêu cầu vợ ông Tr 

là bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền cùng liên đới với ông Tr thanh toán số tiền 

580.786.000 đồng vì việc vay tiền là của ông Tr không liên quan đến bà Huyền. 

Tại Biên bản lấy lời khai ngày 08/11/2022 người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông Phạm Hồng Th trình bày:  

Ông với Ph m Văn H, sinh năm 1982 và ông Huỳnh Trung Tr, sinh năm 

1986 cùng địa chỉ Ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An chỉ là b n 

bè quen biết ngoài xã hội. 

Ngày 26/5/2022 ông Huỳnh Trung Tr có gọi điện nhờ ông xuống nhà ông 

Ph m Văn H lấy dùm 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). Sau đó ông đến 

nhà ông Ph m Văn H   Ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, t i 

đây ông H có đưa cho ông 100.000.000 đồng, ông đã giao Tr tiếp cho ông Tr số 

tiền 100.000.000 đồng. Còn việc giữa ông Tr và ông H có thỏa thuận như thế nào 

thì ông không biết được. Ngoài ra, ông Ph m Hồng Th có Đơn xin xét xử vắng 

mặt với lý do bận đi làm. 
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Sau khi th  lý v  án, Tòa án đã tiến hành tổ chức hòa giải, để các bên thỏa 

thuận với nhau về việc giải quyết v  án. Tuy nhiên, ông Tr không đến mặc dù được 

Tòa án tống đ t hợp lệ Thông báo th  lý v  án; Thông báo về phiên họp kiểm tra việc 

giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải cùng các Thông báo số 07/TB-TA 

ngày 01/12/2022 về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ và Quyết định số 

23/2022/QĐ – CTLCC ngày 01/12/2022 về việc yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng 

cứ, nhưng ông Tr cũng không đến Tòa án cũng không thể hiện ý kiến của mình đối 

với yêu cầu kh i kiện của ông H. Do đó, Tòa án không tiến hành hòa giải được, nên 

đưa v  án ra xét xử theo thủ t c chung. 

T i phiên tòa, ông H có mặt, ông Tr vắng mặt không lý do, mặc dù được 

Tòa án tống đ t hợp lệ Quyết định đưa v  án ra xét xử và Quyết định hoãn phiên 

tòa cùng giấy báo phiên toà. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa như sau: 

- Về tố t ng: Tòa án th  lý giải quyết v  án, thực hiện hòa giải, tống đ t các 

văn bản tố t ng, xác định quan hệ tranh chấp, người tham gia tố t ng là đúng quy 

định của Bộ luật tố t ng dân sự; Hội đồng xét xử cũng như Thư ký Tòa án tham 

gia giải quyết v  án đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố t ng nên đề 

nghị Hội đồng xét xử giải quyết v  án theo quy định. 

- Về nội dung:  

T i phiên tòa: Nguyên đơn vẫn giữ nguyên ý kiến, yêu cầu và trình bày của 

mình cam kết ngoài những chứng cứ đã cung cấp cho Tòa án, thì không yêu cầu 

Tòa án thu thập thêm chứng cứ nào khác t i thời điểm hiện t i cho đến khi Tòa án 

xét xử   các cấp. Đồng thời, cũng không yêu cầu Tòa án triệu tập thêm những 

người khác tham gia tố t ng trong v  án này.  

  Ậ  ĐỊ    ỦA TÒA   : 

[1] Về thủ t c tố t ng: 

[1.1] Ông Ph m Văn H kh i kiện ông Huỳnh Trung Tr thanh toán số tiền 

vay 500.000.000 đồng và tiền lãi 80.786.000 đồng. Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a 

khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố t ng dân sự năm 2015 

xác định quan hệ pháp luật “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, v  án trên thuộc thẩm 

quyền th  lý, giải quyết của Toà án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An là đúng 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 [2] Về việc người tham gia tố t ng của các đương sự trong v  án: ông Ph m 

Văn H có đơn kh i kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản với ông Huỳnh Trung Tr, 

nên xác định ông H là nguyên đơn; ông Tr là bị đơn; ông Ph m Hồng Th là người 

có quyền lợi, nghĩa v  liên quan. Trong quá trình giải quyết v  án cũng như t i 

phiên tòa hôm nay ông H xác định việc vay mượn tiền là cá nhân ông Tr không 

liên quan đến vợ ông Tr nên ông chỉ kh i kiện ông Tr do đó Tòa án không đưa vợ 

ông Tr là bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền vào tham gia tố t ng với tư cách là người có 

quyền lợi, nghĩa v  liên quan. 

 [3] Về nội dung tranh chấp:  
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[3.1] Theo lời trình bày của ông Ph m Văn H thì ngày 17/4/2022 ông có cho 

ông Huỳnh Trung Tr, sinh năm 1986 địa chỉ Ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An vay số tiền 500.000.000 đồng lãi suất 2%/tháng, thời h n thanh toán 

đến ngày 17/5/2022, khi vay thì ông và ông Tr có lập ”Biên nhận mượn tiền” chữ 

ký và chữ viết trong “Biên nhận mượn tiền” là của ông Tr. Đến ngày 26/5/2022 

ông Tr tiếp t c vay thêm 100.000.000 đồng, lần vay này hai bên chỉ thỏa thuận 

miệng, không thỏa thuận lãi suất. Sau đó, ông H đã liên hệ nhiều lần nhưng ông Tr 

vẫn không thanh toán số tiền gốc và lãi cho ông H. Do đó ông kh i kiện yêu cầu 

ông Tr phải thanh toán cho ông gốc lãi của khoản vay 500.000.000 đồng với lãi 

suất theo quy định pháp luật còn khoản vay 100.000.000 đồng và yêu cầu tính lãi 

ông xin rút l i yêu cầu kh i kiện.  

Ngày 04/11/2022 Tòa án nhân dân huyện Bến Lức th  lý v  án đã tiến hành 

tống đ t Thông báo th  lý cùng Giấy triệu tập cho ông Huỳnh Trung Tr, nhưng 

ông Tr không đến Tòa án. Sau đó, Tòa án tiếp t c thực hiện thủ t c tống đ t Thông 

báo phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải cũng như Thông báo số 

07/TB-TA ngày 01/12/2022 về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ và Quyết định 

số 23/2022/QĐ – CTLCC ngày 01/12/2022 về việc yêu cầu cung cấp tài liệu, 

chứng cứ, nhưng ông Tr cũng không đến Tòa án cũng không thể hiện ý kiến của 

mình đối với yêu cầu kh i kiện của ông H. Do đó, Tòa án sẽ căn cứ vào các chứng 

cứ mà Tòa án thu thập được cũng như ông H cung cấp để giải quyết v  án. 

Căn cứ vào “Biên nhận mượn tiền” ngày 17/4/2022 có cơ s  xác định ngày 

17/4/2022 ông Tr có vay của ông H số tiền 500.000.000 đồng, thời h n vay 01 

tháng, ông Tr hẹn đến ngày 17/5/2022 sẽ thanh toán hết số tiền trên nhưng đến nay 

ông Tr không thanh toán, nên ông Tr đã vi ph m thỏa thuận giữa hai bên, do đó, 

ông H kh i kiện yêu cầu ông Tr thanh toán số tiền gốc đã vay 500.000.000 đồng là 

có cơ s  nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Đối với tiền lãi của khoản vay 500.000.000 đồng: Theo “Biên nhận mượn 

tiền” ngày 17/4/2022 thì ông Tr và ông H có thỏa thuận lãi suất là 2%/tháng. Theo 

quy định t i khoản 1 Điều 468  “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp 

các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 

20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định 

khác”. Ông Tr và ông H thỏa thuận 2%/tháng là vi ph m quy định trên, tuy nhiên 

trong quá trình giải quyết v  án cũng như t i phiên tòa hôm nay ông H yêu cầu 

tính lãi theo đúng quy định pháp luật là 1,66%/tháng c  thể như sau: 500.000.000 

đồng x 1,66%/tháng x 09 tháng x 22 ngày = 80.786.000 đồng. Do đó, yêu cầu tính 

lãi của ông H là có cơ s  nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

T i phiên tòa hôm nay ông H xin rút l i yêu cầu kh i kiện đối với số tiền 

100.000.000 đồng và tiền lãi 8.000.000 đồng. Xét thấy đây là sự tự nguyện của 

ông H không bị ai ép buộc, lừa dối nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Về án phí: Do yêu cầu của ông H được chấp nhận, nên ông Tr phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả tiền t m ứng án phí cho ông H. 

Vì các lẽ trên, 
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QU  T ĐỊ  : 

Căn cứ vào Điều 26, khoản 1 Điều 35, 39, 147, điểm c khoản 1 Điều 217, 

Điều 218 Bộ luật Tố t ng dân sự năm 2015;  

Điều 463, 465, 466 và Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015;  

Điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 26, Điều 27, Điều 48 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  Quốc hội quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp và quản lý sử d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Đình chỉ yêu cầu kh i kiện của ông Ph m Văn H đối với yêu cầu buộc 

ông Huỳnh Trung Tr thanh toán số tiền 100.000.000 đồng và tiền lãi 8.000.000 

đồng. 

2. Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của ông Ph m Văn H yêu cầu ông Huỳnh 

Trung Tr thanh toán số tiền 580.786.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu bảy trăm 

tám mươi sáu nghìn đồng). 

Buộc ông Huỳnh Trung Tr có nghĩa v  thanh toán cho ông Ph m Văn H số 

tiền 580.786.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu bảy trăm tám mươi sáu nghìn 

đồng), trong đó tiền gốc là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) và tiền lãi là 

80.786.000 đồng. 

Kể từ khi có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong các khoản tiền, bên có nghĩa v  thi hành án còn phải chịu thêm 

khoản tiền lãi trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất quy định t i khoản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, tương ứng với thời gian chưa thi hành. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

2.1. Buộc ông Huỳnh Trung Tr phải nộp 27.231.440 đồng. 

2.2. Hoàn trả l i cho ông Ph m Văn H số tiền t m ứng án phí đã nộp là 

15.120.000 đồng theo Biên lai thu số 0012315 ngày 04/11/2022 của Chi c c thi 

hành án dân sự huyện Bến Lức. 

3. Về quyền kháng cáo và thời h n kháng cáo đối với bản án: Đương sự có 

mặt t i phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 (mười lăm) ngày kể 

từ ngày tuyên án. 

4. Về việc thi hành án: Trường hợp bản án được thi hành theo quy định t i 

Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định t i các Điều 6, 7, 7a, 7b và 

Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

t i Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện Bến Lức; 

- Chi c c THADS huyện Bến Lức; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ.                                                              

 

TM.  ỘI ĐỒ G XÉT XỬ SƠ T ẨM 

T ẨM P    –   Ủ TỌA P IÊ  TÒA 

 

 

 

 

    guyễn Thị  gọc  iền 

    

 

 

 

  

 


